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1 1 Vũ Kim Dung 10/20/2003 17 C (2021-2027) Kinh An Hưng- An Dương- Hải Phòng Mồ côi 

2 2 Nguyễn Trịnh Hồng Dương 2/24/2003 17 C (2021-2027) Kinh Phố Hòe- TT Nho Quan- Ninh Bình Con Bệnh binh 65%

3 3 Lê Hồng Đức 6/14/2003 20 E (2021-2027) Kinh Phúc Lộc- Phù Ninh- Phú Thọ Con thương binh 72%

4 1 Trần Văn Bảo 4/18/1990 1 A (2020-2026) Kinh Đăk La, Đăk Hà, KonTum Con TB 22%

5 2 Nguyễn Hữu Phước 12/12/2002 2 A (2020-2026) Kinh Đại Tự, Yên Lạc, Vĩnh Phúc Con TB 28%

6 3 Nguyễn Thị Hồng Lê 8/22/2002 6 B (2020-2026) Kinh Quỳnh Dị, Hoàng Mai, Nghệ An Con TB 70%

7 4 Phạm Thị Yến Vi 10/25/2001 8 B (2020-2026) Mường Thạch Mỹ, Đơn Dương, Lâm Đồng Dân tộc + Hộ cận nghèo

8 5 Bùi Thị Linh Chi 6/22/2001 5 B (2020-2026) Mường TT Bo, Kim Bôi, Hòa Bình Dân tộc + Hộ cận nghèo

9 6 Trần Đoàn Đức Anh 3/30/2002 10 C (2020-2026) Kinh Bình Khê, Đông Triều, Quảng Ninh Con TB 31%

10 7 Trần Thị Nương 1/8/2002 11 C (2020-2026) Kinh Minh Tân, Kiến Xương, Thái Bình Con BB 65%

11 8 Nguyễn Thị Thanh Thảo 11/24/1995 16 D (2020-2026) Kinh La Khê, Hà Đông, Hà Nội Con TB 23%

12 9 Nguyễn Quỳnh Anh 2/15/2002 15 D (2020-2026) Kinh Bắc Sơn, Hoàng Văn Thụ, Lạng sơn Mồ côi không nơi nương tựa

13 10 Phạm Thị Mai Anh 2/13/2002 13 D (2020-2026) Kinh Bắc Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình Con TB 93%

14 11 Hoàng Thị Lan Ngọc 11/25/2002 18 E (2020-2026) Kinh Lại Sơn, Thủy Nguyên,  Hải Phòng Con TB 31%

15 1 Nguyễn Thị Sương 4/21/2001 13 D (2019-2025) Kinh Xã Nam Cát, Nam Đàn, Nghệ An Con thương binh

16 2 Lò Thị Ánh Hồng 1/3/2001 13 D (2019-2025) Thái Xã Mường Báng, Tủa Chùa, Điện Biên Dân tộc + Hộ Nghèo

17 3 Vũ Hoàng Mai Lan 10/16/2000 4 A (2019-2025) Tày Xã Dliêya, Krông Năng, Đăk Lăk Dân tộc + Hộ Nghèo

18 4 Nông Phương Mai 10/13/2000 17 E (2019-2025) Tày Xã Thông Huề, Trùng Khánh, Cao Bằng Dân tộc + Hộ Nghèo

19 5 Phạm Thế Lâm 7/20/2000 1 A (2019-2025) Kinh Thiệu Trung, Thiệu Hóa, Thanh Hóa Mồ côi cả cha lẫn mẹ

20 6 Hồ Thị Hồng Hạnh 5/8/2001 13 D (2019-2025) Kinh Xã Thanh Minh, TP. Điện Biên, Điện Biên Mồ côi cả cha lẫn mẹ

21 7 Nguyễn Thị Thu 6/23/2001 20 E (2019-2025) Thổ Xóm Cầu, Nghĩa Thọ, Nghĩa Đàn, Nghệ An Dân tộc + Hộ Nghèo

22 8 Trần Hoàng Long 2/7/2001 10 C (2019-2025) Kinh Lê Mao, Thành phố Vinh, Nghệ An Con thương binh

23 9 Hà Thị Phương Nhẫn 7/22/2001 13 D (2019-2025) Tày Xã Khánh Hòa, Lục Yên, Yên Bái Dân tộc + Hộ Nghèo

24 10 Lương Thị Diễm My 9/23/2000 15 C (2019-2025) Thái Xã Châu Đình, Quỳ Hợp, Nghệ An Dân tộc + Hộ Nghèo

25 11 Nay H' Ý 2/27/2000 1 A (2019-2025) Jrai Bôn Jong Se, Xã Iatrok, IaPa, Gia Lao Dân tộc + Hộ Nghèo

26 12 Vũ Mộng Hằng 4/17/2000 10 C (2019-2025) Nùng Thôn 20, Đức Ninh, Hàm Yên, Tuyên Quang Dân tộc + Hộ Nghèo

27 13 Lầu Thị minh Lộc 7/27/2000 1 A (2019-2025) Mông Xã Mường Típ - Kì Sơn -Nghệ An Dân tộc + Hộ Nghèo

28 1 Hà Văn Hoàn 8/1/1998 2 A (2018-2024) Mường Xã Thượng Cửu, Thanh Sơn, Phú Thọ Dân tộc + hộ nghèo

DANH SÁCH SINH VIÊN CÁC KHỐI ĐƯỢC HƯỞNG MIỄN 100% HỌC PHÍ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022

(Kèm theo Quyết định số: 1252/QĐ-HVYDHCT VN ngày 16 tháng  12  năm 2021 của Giám đốc Học viện YDHCT Việt Nam)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

   BỘ Y TẾ

  HỌC VIỆN YDHCT VIỆT NAM
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29 2 Đặng Hồng Thái Yên 5/13/2000 8 B (2018-2024) Kinh Khu 6, P Quang Hanh, Cẩm Phả, Quảng Ninh BV tổ Quốc & Làm NVQT

30 3 Lương Quỳnh Trang 12/14/1999 4 A (2018-2024) Thái Châu Thành, Qùy Hợp, Nghệ An Dân tộc + Hộ cận nghèo

31 4 Lù Thị Đàm 1/8/2000 5 B (2018-2024) Dao Xuân Hòa, Bảo Yên, Lào Cai Dân tộc + Hộ nghèo

32 5 Bế Quế Hằng 1/17/2000 6 B (2018-2024) tày TT An Châu, Sơn Động, Bắc Giang Dân tộc + Hộ nghèo

33 6 Hà Thị Hiền 9/12/2000 6 B (2018-2024) Thái Hợp Thành, Triệu Sơn, Thanh Hóa Dân tộc + Hộ nghèo

34 7 Triệu Hồng Nhung 9/28/1999 7 B (2018-2024) Tày Bình Yên, Sơn Dương, Tuyên Quang Dân tộc + Hộ nghèo

35 8 Đàm Thị Thu 2/13/2000 8 B (2018-2024) Nùng Quang Hán, Trà Lĩnh, Cao Bằng Dân tộc + Hộ nghèo

36 9 Đinh Thị Hiền 1/7/1999 10 C (2018-2024) Kinh Xã yến Mao,Thanh Thủy, Phú Thọ Con Thương binh

37 10 Quan Thị Giao Linh 10/6/2000 11 C (2018-2024) Tày Tân Mỹ, Chiêm Hóa, Tuyên Quang Dân tộc + Hộ nghèo

38 11 Mào Thị Nguyệt 2/13/2000 11 C (2018-2024) Thái Đội 4, Mường Báng, Tủa Chùa, Điện Biên Dân tộc + Hộ nghèo

39 12 Nguyễn Thị Cẩm Ly 4/3/2000 11 C (2018-2024) Kinh Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội Con Thương binh

40 13 Bế Thị Hương 4/15/2000 14 D (2018-2024) Nùng Thể Dục, Nguyên Bình, Cao Bằng Dân tộc + Hộ cận nghèo

41 14 Lê Hữu Dương 6/7/1998 17 E (2018-2024) Kinh Thái Học, Bình Giang, Hải Dương Con Thương binh

42 15 Phạm Yến Nhi 4/10/2000 18 E (2018-2024) Kinh  Lạc Vân, Nho Quan, Ninh Bình Con Thương binh

43 16 Dương Thịnh Vương 12/8/2000 18 E (2018-2024) Nùng Đồng Thịnh, Định Hóa,  Thái Nguyên Dân tộc + Hộ cận nghèo

44 17 Ngô Thị Mai Anh 2/15/2000 5 B (2018-2024) Nùng Phường Duyệt Trung, tp Cao Bằng Dân tộc + Hộ nghèo

45 18 Khổng Thị Hồng Ngọc 10/9/2000 15 D (2018-2024) Kinh Tứ xã, Lâm Thao, Phú thọ Con Thương binh

46 19 Vũ Thành Luân 11/13/2000 17 E ( 2018-2024) Kinh TT Bình Liêu, Quảng Ninh Mồ côi cả cha lẫn mẹ

47 20 Lưu Thị Chinh 11/25/2000 9 C ( 2018-2024) Sán Dìu Tân Bình, Sơn Nam, Dương Sơn, Tuyên Quang Dân tộc + Hộ cận nghèo

48 21 Quàng Thị Thảo 11/20/2000 4 A ( 2018-2024) Thái Quài Tở, Tuần Giáo, Điện Biên Dân tộc + Hộ cận nghèo

49 22 Mai Thúy Phương 1/23/1999 15 D (2018-2024) Tày TT Sông Cầu, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên Dân tộc + Hộ cận nghèo

50 1 Hứa Chu An 8/1/1999 1 A (2017-2023) Tày Trung Lương, Định Hóa, Thái Nguyên Con TB 61% 

51 2 Nguyễn Thùy Linh 6/24/1999 9 C (2017-2023) Kinh Thanh Miếu, Việt Trì, Phú Thọ Con TB 22% 

52 3 Ma Thị Lệ 9/26/1998 11 C (2017-2023) Tày Hạ Vị, Bạch Thông, Bắc Kạn Con TB  Hạng 4/4

53 4 Lê Thị Hảo 4/28/1999 14 C (2017-2023) Kinh Tân Châu, Lộc Châu, Bảo Lộc, Lâm Đồng Con TB  Hạng 4/4

54 5 Nguyễn Thị Ngọc Bích 11/8/1999 17 E (2017-2023) Kinh Bình Yên, Phương Bình, TP Vinh Con TB  Hạng 4/4

55 6 Hoàng Thị Điệp 6/9/1999 9 C (2017-2023) Nùng Tổng Cọt, Hà Quảng Cao Bằng DT  + Hộ  nghèo

56 7 Lưu Thị Hà 8/12/1999 10 C (2017-2023) Nùng Bàn Đạt, Phú Bình, Thái Nguyên DT  + Hộ  nghèo

57 8 Bế Thị Tuyền 3/29/1999 12 C (2017-2023) Tày Sàn Viên, Lộc Bình, Lạng Sơn DT  + Hộ  nghèo

58 9 Đinh Ngọc Mai 9/3/1999 15 D (2017-2023) Mường Tu Vũ, Thanh Thủy, Phú Thọ DT  + Hộ cận nghèo

59 10 Lương Thị Lâm 6/22/1998 4 A (2017-2023) Tày An Châu, Sơn Động, Bắc Giang DT  + Hộ cận nghèo

60 1 Dương Phương Anh 9/25/1998 4 A (2016-2022) Kinh Đồng Quế, Sông Lô, Hạnh Phúc Con TB  Hạng 4/4

61 2 Trần Phương Hảo 3/25/1998 2 A (2016-2022) Kinh Hưng Chiến, Bình Long, Bình Phước Con TB  Hạng 4/4

62 3 Thái Thị Kim Thoa 11/1/1997 3 A (2016-2022) Kinh Nghĩa Hoàn, Tân Kỳ, Nghệ An Con TB 41% 

Page 2



TT

TT 

theo 

khối

Họ tên Ngày sinh Tổ Lớp, Khóa Dân tộc Hộ khẩu thường trú ĐT ưu tiên 
Ghi 

chú  

63 4 Vũ Ngọc Hải 3/1/1998 4 A (2016-2022) Kinh Liên Bảo, Vĩnh Yên, Yên Phúc Con TB 61 %

64 5 Nguyễn Thị Hồng Nhung 11/24/1997 4 A (2016-2022) Kinh Yên Mỹ, Ý Yên, Nam Định Con TB 25%

65 6 Nguyễn Thị Niêm 3/19/1998 5 B (2016-2022) Kinh Đức An, Đức Thọ, Hà Tĩnh Con TB 42%

66 7 Phạm Thị Hoa 05/07/1997  5 B (2016-2022) Kinh Huyện Kim Sơn, Ninh Bình Con BB (61%)

67 8 Lê Thị Hồng 11/11/1995 6 B (2016-2022) Kinh Hoằng Minh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa Con BB 61%

68 9 Phạm Thị Ánh Hồng 7/26/1998 7 B (2016-2022) Kinh Tượng Lĩnh, Kim Bảng, Hà Nam Con TB 53%

69 10 Trần Văn Toàn 1/16/1998 7 B (2016-2022) Kinh Cát Hanh, Phù Cát, Bình Định Con TB 41% 

70 11 Phạm Thị Diệu Linh 2/27/1998 8 B (2016-2022) Kinh Đồng Cương, Yên Lạc, Vĩnh Phúc Con TB  25 %

71 12 Lê Anh Phong 8/25/1998 9 C (2016-2022) Kinh Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh Con TB  45%

72 13 Vũ Quỳnh Hoa 6/6/1998 9  C (2016-2022) Kinh An Tường, TP Tuyên Quang, Tuyên Quang Con BB  61 % 

73 14 Nguyễn Văn Hải 4/11/1998 16  D (2016-2022) Kinh TT Quốc Oai, Quốc Oai, Hà Nội Con BB 61%

74 15 Nguyễn Văn Hậu 5/25/1998 20  E (2016-2022) Kinh TT Lao Bảo, Hướng Hóa, Quảng Trị BV tổ Quốc & Làm NVQT

75 16 Dương Minh Đức 7/16/1972 18  E (2016-2022) Kinh Tiền Châu, phúc Yên, Vĩnh Phúc Con TB  Hạng 4/4

76 17 Lương Thị Châm 1/16/1998 18  E (2016-2022) Nùng Bình Long, Hòa An, Cao Bằng DT + Hộ cận nghèo

77 18 Đặng Thị Hằng 5/24/1998 6  B (2016-2022) Dao Hưng Đạo, Nguyên Bình, Cao Bằng DT  + Hộ  nghèo

78 19 Bùi Thị Mỹ Hòa 8/27/1998 11  C (2016-2022) Mường Hợp Đồng, Kim Bôi, Hòa Bình DT + Hộ cận nghèo

79 1 Lục Thị Hường 2/2/2001 1 YKA (2020-2026) Nùng Tân Hoa, Lục Ngạn, Bắc Giang Dân tộc + Hộ cận nghèo

80 2 Ngôn Thị Hoa 1/5/2002 1 YKA (2020-2026) Tày Đức Hồng, Trùng Khánh, Cao Bằng Dân tộc + Hộ cận nghèo

81 3 Bùi Tiến Dũng 5/24/2002 4 YKA (2020-2026) Mường Quyết Thắn, Lạc Sơn, Hòa Bình Dân tộc + Hộ cận nghèo

82 4 Hà Đức Thọ 9/28/1994 3 YKA (2020-2026) Mường Yên Lãng, Thanh Sơn, Phú Thọ Dân tộc + Hộ nghèo

83 5 Hoàng Mai Trung Hiếu 8/19/2002 2 YKA (2020-2026) Kinh Điện Biên, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa Con liệt sỹ

84 6 Ma Đình Dũng 4/24/2001 8 YKB (2020-2026) Tày Hồng Quang, Lâm Bình, Tuyên Quang Dân tộc + Hộ nghèo

85 7 Hà Thị Thúy Hạnh 8/25/2001 12 YKC (2020-2026) Tày Nghinh Tường, Võ Nhai, Thái Nguyên Dân tộc + Hộ cận nghèo

86 8 Hoàng Đức Vượng 2/18/2003 4 YK (2021-2027) Kinh Đông Hà, Đông Hưng, Thái Bình Con đẻ nhiễm chất độc HH 41%

87 9 Trần Tuấn Mạnh 9/15/2001 4 YK A (2019-2025) Kinh TT Triệu Sơn - Triệu Sơn - Thanh Hoá Tàn tật nặng

88 10 Trương Ngọc Mai 10/12/2001 8 YK B (2019-2025) Kinh Cổ Loa - Đông Anh - Hà Nội Con thương binh

89 11 Dư Thị Phương Thảo 7/20/2000 6 YK B (2019-2025) Sán dìu TT Đại Đình - Tam Đảo - Vĩnh Phúc Dân tộc + Hộ Cận Nghèo

90 12 Hờ A Hằng 3/20/1999 5 YK B (2019-2025) Mông Bản Mù - Trạm Tấu - Yên Bái Dân tộc + Hộ Cận Nghèo

91 13 Hoàng Thị thìn 7/2/2000 4 YK A (2019-2025) Tày TT Xuân Hoà - Hà Quảng - Cao Bằng Dân tộc + Hộ Nghèo

92 14 Đinh Văn Hà 3/7/2000 4 YK A (2019-2025) Mường Nghĩa Phúc - TX Nghĩa Lộ - Yên Bái Dân tộc + Hộ Cận Nghèo

93 15 Nguyễn Thu Phương 8/20/2001 4 YK A (2019-2025) Kinh TT Yên Viên - Gia Lâm - Hà Nội Mồ côi cả cha lẫn mẹ

94 16 Vũ Thị My 8/26/2000 23 YK (2018-2024) Kinh Yên Phúc, Ý Yên, Nam Định Con BB (71%)

95 17 Đoàn Vũ Thùy Trang 6/8/2000 24 YK (2018-2024) Kinh  TT Phố Lu,  Bảo Thắng, Lào Cai Con TB (25%)

96 18 Rcom H'Lúy 3/26/1999 21 YK (2018-2024) Jrai Phường Cheo Reo, TX Ayun Pa, Gia Lai Dân tộc hộ cận nghèo

97 19 Hà Thị Nhiên 10/6/1999 23 YK (2018-2024) Mường Đồng Lão,Cẩm Ngọc,Cẩm Thủy,Thanh Hóa Dân tộc hộ cận nghèo
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98 20 Nông Thị Thùy 10/19/1999 24 YK (2018-2024) Tày Xuân Dương, Na Rì, Bắc Kan Dân tộc hộ cận nghèo

99 21 Đinh Trọng Khải 11/6/1997 1 YK (2017-2023) Mường Nhân Mỹ, Tân Lạc, Hòa Bình Dân tộc hộ cận nghèo

100 22 Lãnh Quỳnh Nhung 6/18/1998 2 YK (2017-2023) Tày Nam Quang, Bảo Lâm, Cao Bằng Dân tộc + hộ nghèo

101 23 Hoàng Thị Chiên 10/23/1998 3 YK (2017-2023) Thái Chiềng,Luận Khê,Thường Xuân,Thanh Hóa Dân tộc + hộ nghèo

102 24 Lù A Vàng 7/6/1998 3 YK (2017-2023) Mông Nậm Có, Mù Cang Chải, Yên Bái Dân tộc + hộ nghèo

103 25 Bùi Văn Khải 6/30/1998 4 YK (2017-2023) Mường Yên Nghiệp, Lạc Sơn, Hòa Bình Dân tộc hộ cận nghèo

104 26 Phạm Thị Thu Huyền 4/24/1998 1 YK (2016-2022) Kinh Giao Tân, Giao Thủy, Tỉnh Nam Định Con TB (21%)

105 27 Hồ Trí Dũng 2/26/1998 2 YK (2016-2022) Kinh Xã Phú Hộ, Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ Con TB (81%)

106 28 Nguyễn Thị Anh Thư 11/28/1998 3 YK (2016-2022) Kinh  Hương Trà, Hương Khê,  Hà Tĩnh Con TB (41%)

107 29 Luân Văn Nghĩa 9/4/1998 4 YK (2016-2022) Nùng Tân Hòa, Phú Bình , Thái Nguyên Dân tộc + Hộ nghèo

108 30 Lưu Ngọc Thương 11/14/1998 4 YK (2016-2022) Sán dìu Quý Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang Dân tộc + Hộ cận nghèo 

109 1 Lò Thị Phượng 4/27/1999 6 Dược (2017-2022) Thái Quài Cang, Tuần Giáo, Điện Biên Dân tộc + Hộ cận nghèo

110 2 Bùi Minh Đức 11/10/1999 3 Dược (2017-2022) Mường Thượng Cốc, Lạc Sơn, Hòa Bình Dân tộc + Hộ cận nghèo

111 3 Lục Thanh Giáng 1/7/1998 1 Dược (2017-2022) Tày Ngọc Khê, Trùng Khánh, Cao Bằng Dân tộc + Hộ nghèo

112 4 Ngần Thị Tuyết 3/5/1999 5 Dược (2017-2022) Thái Mai Hạ, Mai Châu, Hòa Bình Dân tộc + Hộ cận nghèo

113 5 Trần Thị  Nguyệt Ánh 8/1/2000 1 Dược (2018-2023) Kinh TT Hạ Hòa, Hạ Hòa, Phú Thọ Con TB 22%

114 6 Trần Thị Kiều Oanh 10/14/2000 3 Dược (2018-2023) Kinh Thái Thọ, Thái Thụy, Thái Bình Mồ côi không nơi nương tựa

115 7 Mai Thị Hoài 5/18/2001 2 Dược (2019-2024) Kinh Xuân Tiến,  Xuân Trường,  Nam Định Mồ côi không nơi nương tựa

116 8 Bùi Thúy Hải 4/30/2001 3 Dược (2019-2024) Mường Bắc Phong, Cao Phong, Hòa Bình Dân tộc + Hộ cận nghèo

117 9 Trần Thị Hoa 9/5/2002 2 Dược A (2020-2025) Kinh Công Chính,  Nông Cống, Thanh Hóa Mồ côi không nơi nương tựa

118 10 Hoàng Thế Cường 9/24/2002 1 Dược A (2020-2025) Kinh Yên Thọ, Đông Triều, Quảng Ninh Con TB 

119 11 Nông Thị Mai Lan 11/10/2002 7 Dược B (2020-2025) Tày Yên Phái, Văn Yên, Yên Bái Dân tộc + Hộ cận nghèo

120 12 Sùng Thị Minh 8/11/2001 8 Dược B (2020-2025) Mông Tả Phìn, Đồng Văn, Hà Giang Dân tộc + Hộ  nghèo
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